14

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 VIỆT NAM


     Số:         /TTr-NHNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày          tháng        năm 2022



 TỜ TRÌNH
V/v Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 
hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng 


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung), Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/9/2021 về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 2433/VPCP-KTTH ngày 31/8/2021 của Văn phòng Chính phủ: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa quy định về cơ chế thí điểm hoạt động cho vay ngang hàng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). NHNN xin báo cáo và kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng với những nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở thực tiễn 

Trong thời gian qua, ngành ngân hàng thế giới nói chung, ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng đã chứng kiến việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới gắn với thành tựu CMCN 4.0 như điện toán đám mây (Cloud), phân tích dữ liệu lớn (Big data Analytics), chia sẻ dữ liệu mở qua giao diện lập trình ứng dụng (open API), chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (A.I)... vào các mô hình kinh doanh,  cung ứng sản phẩm, dịch vụ, cách thức tiếp cận và tương tác với khách hàng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD) nhằm tăng hiệu quả hoạt động và gia tăng trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với các dịch vụ phù hợp, chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, xu hướng phát triển Fintech còn được thể hiện rõ nét qua việc các công ty khởi nghiệp công nghệ, các tổ chức không phải là ngân hàng có thế mạnh công nghệ tham gia vào các mảng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính (công ty Fintech) dưới hình thức phát triển các giải pháp hỗ trợ hoạt động ngân hàng mà không trực tiếp cung ứng dịch vụ tới người dùng cuối (end-users) hoặc trực tiếp cung ứng giải pháp, dịch vụ mới một cách độc lập. Cụ thể hơn, một vài năm gần đây đã chứng kiến sự hình thành và phát triển của số lượng lớn các công ty Fintech tham gia vào nhiều mảng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Số lượng các công ty có hoạt động hoặc tham gia cung ứng dịch vụ, giải pháp Fintech tại Việt Nam đã tăng nhanh chóng từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016 lên đến khoảng 200 công ty ở thời điểm hiện tại với nhiều mảng, lĩnh vực hoạt động khác nhau như thanh toán, cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng, quản lý tài chính cá nhân,... Trong số đó, các công ty hoạt động trong lĩnh vực thanh toán chiếm tỷ trọng lớn với 47 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã được NHNN cấp Giấy phép, còn trong lĩnh vực cho vay ngang hàng (P2P Lending) là khoảng 100 công ty với nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực Fintech còn thu hút được sự tham gia của nhiều công ty, doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước, thường là các công ty có thế mạnh về công nghệ, có tập khách hàng lớn như FPT, Viettel, VNPT, Vingroup… thông qua các hoạt động trực tiếp đầu tư hình thành các công ty cung ứng giải pháp Fintech, hay gián tiếp thông qua thành lập các quỹ đầu tư, tạo vườn ươm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech…

Sự phát triển nhanh chóng, mở rộng phạm vi của Fintech đã khiến cơ quan quản lý tài chính – tiền tệ của nhiều quốc gia phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, giám sát như nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu người dùng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà đầu tư… Cũng như nhiều cơ quan quản lý trên thế giới, NHNN và một số cơ quan liên quan cũng đang gặp phải những thách thức mới trong công tác quản lý Nhà nước với sự xuất hiện của các công ty Fintech cung ứng hoặc tham gia, hợp tác cung ứng dịch vụ, giải pháp trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như cho vay ngang hàng (P2P Lending), thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, quản lý tài chính cá nhân, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng (API), chấm điểm tín dụng (Credit scoring),... Các mảng, lĩnh hoạt động này của các công ty Fintech kể trên hầu hết hiện chưa có khung pháp lý toàn diện hoặc quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh, do đó tiềm ẩn rủi ro, hệ lụy tiêu cực trên một số phương diện như cạnh tranh công bằng, ổn định tài chính, an ninh mạng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thêm vào đó, xu hướng phát triển đan xen cùng hợp tác - cạnh tranh nêu trên đặt ra nhiều vấn đề thách thức về mặt chính sách, quy định đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc cân đối giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cạnh tranh công bằng giữa các tổ chức tài chính truyền thống và công ty Fintech với đảm bảo ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng. 
Đơn cử như trong hoạt động P2P Lending nổi lên tại Việt Nam trong giai đoạn gần đây, một số công ty lấy danh nghĩa mô hình P2P Lending lợi dụng sự thiếu kiến thức, hiểu biết của người dân để lừa bịp, gian dối, quảng cáo sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao, lãi suất cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền vốn của người dân bỏ tiền đầu tư mô hình cho vay này hoặc lừa dối người vay về lãi suất “thấp”, điều kiện vay ưu đãi trong khi tính và áp dụng mức lãi suất thực tế cao “cắt cổ”, tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Một số thỏa thuận giữa các bên tham gia trong mô hình P2P Lending (công ty  P2P Lending và nhà đầu tư, công ty P2P Lending và bên thứ ba, công ty P2P Lending và khách hàng vay…) thiếu rõ ràng, minh bạch, thiếu ràng buộc có tính pháp lý, chưa có cơ chế giám sát, hậu kiểm đối với việc sử dụng, quản lý vốn vay đúng mục đích của người đi vay, nên có thể dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện giữa các bên. 

Ở bình diện khu vực và quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới
 đã có cách tiếp cận chủ động bằng việc thiết lập Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (Fintech Regulatory Sandbox) nhằm đáp lại sự nổi lên của Fintech với tư cách là các thực thể độc lập (như các công ty khởi nghiệp Fintech) hay với tư cách là giải pháp công nghệ được ứng dụng, triển khai trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức tài chính truyền thống. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (sau đây gọi tắt là Cơ chế thử nghiệm) là một trong những công cụ và cách tiếp cận chính sách ưa thích nhất
 được rất nhiều nước áp dụng để tăng tốc đổi mới sáng tạo, tăng cường cạnh tranh, tính hiệu quả trong ngành ngân hàng - tài chính thông qua việc cho phép thử nghiệm các giải pháp bằng những giao dịch thật trong một môi trường có kiểm soát, giới hạn về phạm vi, quy mô, thời gian thử nghiệm. 
Các giải pháp tham gia vào Cơ chế thử nghiệm sẽ đặt được dưới sự giám sát thường xuyên, liên tục của cơ quan quản lý ngân hàng - tài chính nhằm hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro, hệ lụy phát sinh. Thông tin, dữ liệu, kết quả thử nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ tham gia vào Cơ chế thử nghiệm này sẽ là cơ sở, căn cứ để cơ quan quản lý, giám sát cũng như nhà cung ứng dịch vụ tiềm năng tham gia vào Cơ chế thử nghiệm đánh giá tính khả thi, lợi ích, rủi ro của giải pháp, từ đó đưa ra quyết định, cách thức ứng xử phù hợp tiếp theo.
Trong xu hướng và bối cảnh trên, Việt Nam cần sớm xây dựng một khung khổ quản lý dưới hình thức Nghị định quy định đối với hoạt động Fintech nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nhân danh Fintech, bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ; đồng thời quá trình vận hành khung khổ này cung cấp cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành, hoàn thiện khung khổ pháp lý, ban hành quy định quản lý theo hướng tạo thuận lợi, thích ứng đối với hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới.

2. Chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ
Trong thời gian qua, đứng trước những cơ hội và thách thức mà cuộc CMCN 4.0 mang lại, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới, bao gồm việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng khoa học công nghệ trên cơ sở tận dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, cụ thể:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng:

- Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra một số phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2019, bao gồm: (i) Về phương hướng, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả CMCN 4.0; (ii) Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa, thí điểm các mô hình kinh doanh mới, nhất là trong những lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tận dụng cơ hội CMCN 4.0; nâng cao hiệu quả thị trường khoa học – công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, sáng tạo; phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao. 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra một số yêu cầu như: Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, bao gồm: Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 

b) Chủ trương, chính sách của Quốc hội:

Nghị quyết số 69-NQ/2018/QH14 ngày 08/11/2018 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quốc hội đã đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2019, bao gồm: (i) Về mục tiêu tổng quát, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả CMCN 4.0; (ii) Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp; ban hành Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 và xã hội hóa xây dựng hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường huy động và khai thác nguồn lực đầu tư từ xã hội cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. 

c) Chủ trương, chính sách của Chính phủ:

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022, Chính phủ đã đề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2022 là xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

- Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó: Xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát để triển khai thí điểm sau đó nhân rộng đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư có tiềm năng gây rủi ro cao. Việc triển khai thí điểm, thử nghiệm, phải xác định rõ phạm vi không gian và thời gian. 
- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu là tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, môi trường kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
​- Quyết định số 999/QĐ-NHNN ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số; cho phép thực hiện Cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng Sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ. 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp nghiên cứu, ban hành Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.  
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với quan điểm: Chính phủ kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp kiến tạo thể chế là xây dựng khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho hoạt động phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số ở Việt Nam, quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm, để khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng xác định ngân hàng – tài chính là lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số, trong đó chuyển đổi số trong các ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy trình, thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (Fintech) và trung gian thanh toán trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng – tài chính để thúc đẩy phổ cập tài chính quốc gia, đưa dịch vụ ngân hàng – tài chính đến gần hơn những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng.
- Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.
Căn cứ các văn bản nêu trên, việc triển khai xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng là phù hợp, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng Nghị định

Nghị định được xây dựng với mục đích chính như sau:

(i) Quy định các chuẩn mực, nguyên tắc cho sự vận hành Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, đề ra các nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chí xét duyệt, biện pháp kiểm soát đối với việc thử nghiệm các giải pháp Fintech đổi mới sáng tạo tham gia vào Cơ chế thử nghiệm;
(ii) Sử dụng thông tin, kết quả của Cơ chế thử nghiệm để sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành, ban hành quy định mới, cải cách khung khổ pháp lý của ngành ngân hàng theo hướng thích ứng, tạo thuận lợi cho hoạt động Fintech;

(iii) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam dựa trên ứng dụng công nghệ, giải pháp Fintech; 
(iv) Thúc đẩy tài chính toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ, giải pháp Fintech nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ ngân hàng - tài chính.
 2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Thông qua Nghị định này, Chính phủ tạo ra một cơ chế khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, cung ứng hoặc hợp tác cung ứng các giải pháp, dịch vụ ngân hàng - tài chính mới dựa trên ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo; cho phép các TCTD, công ty Fintech được thử nghiệm các giải pháp Fintech chưa có khung khổ pháp lý điều chỉnh trong một môi trường có kiểm soát đặt dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, hoạt động thử nghiệm chịu giới hạn về phạm vi, quy mô, thời gian thử nghiệm và có cơ chế phòng ngừa, hạn chế rủi ro phát sinh. Nghị định sẽ được xây dựng dựa trên một số quan điểm, nguyên tắc định hướng, cụ thể như sau:

- Bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, mô hình kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo
;

- Cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, với đảm bảo ổn định tài chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng ngừa rủi ro;

- Đảm bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các nhóm đối tượng khác nhau, gồm tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với các công ty Fintech có liên quan;
- Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và triển khai vận hành Cơ chế thử nghiệm sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành;
- Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia. 
Trong đó, NHNN xin được làm rõ về quan điểm liên quan đến phòng ngừa rủi ro như sau:
Trong các nghiên cứu trước đây của NHNN và các kết quả nghiên cứu đã được thể hiện tại Bộ Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, NHNN luôn khẳng định hoạt động Fintech là hoạt động mới có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn đối với các chủ thể tham gia thị trường như các tổ chức tài chính truyền thống, khách hàng sử dụng dịch vụ và chính bản thân doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Fintech. Một số loại rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động Fintech được tổng kết thời điểm này bao gồm: (i) Rủi ro lạm dụng thị trường (Market abuse); (ii) Rủi ro bảo mật và rò rỉ dữ liệu (Security and data breach); (iii) Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng (Liquidity and Credit risk) (iv) Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT); (v) Rủi ro chi phí trung gian cao (High intermediary fee); (vi) Rủi ro không minh bạch (Lack of transparency); (vii) Rủi ro hoạt động đòi nợ phi pháp. 
Những rủi ro trên tuy đã có thể nhận diện nhưng chưa được đánh giá, làm rõ bản chất một cách đầy đủ, toàn diện và chính xác. Mỗi giải pháp có thể có hồ sơ rủi ro với mức độ, tần suất rủi ro khác nhau mà thời điểm hiện tai chưa thể quan sát, đánh giá được hết. 
Tại Dự thảo Nghị định đã đề ra một số chính sách quản lý rủi ro thông qua việc: (i) Quy định về trách nhiệm của các tổ chức tham gia thử nghiệm trong xây dựng khung quản lý rủi ro đầy đủ, bảo vệ người sử dụng dịch vụ; (ii) Quy định về trách nhiệm thông tin, báo cáo của các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm Fintech; (iii) Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, đánh giá Hồ sơ đăng ký thử nghiệm triển khai; quyết định việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận thử nghiệm, Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm; kiểm tra, giám sát Cơ chế thử nghiệm Fintech. Các quy định nhằm đảm bảo quá trình thử nghiệm luôn được các cơ quan quản lý theo dõi, giám sát sát sao và các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm thực hiện các biện pháp tốt nhất để phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro. 
Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng các chính sách, biện pháp trên việc kiểm soát, triệt tiêu hoàn toàn các rủi ro xảy ra trong quá trình thử nghiệm là điều không thể. Cốt lõi Cơ chế thử nghiệm Fintech được thiết kế để nhận diện, đánh giá rủi ro, lợi ích đối với từng giải pháp Fintech và duy trì, kiểm soát rủi ro (nếu có) ở mức độ cho phép. Do đó, trong quá trình tham gia thử nghiệm, các tổ chức thử nghiệm sẽ phải được theo dõi, giám sát, đánh giá một cách chặt chẽ bởi cơ quan quản lý Nhà nước, qua đó, kiểm soát được rủi ro phát sinh (nếu có), bảo vệ lợi ích của khách hàng tốt hơn, đồng thời tránh được tác động tiêu cực so với việc triển khai trên quy mô rộng, thời gian dài. Phụ thuộc vào mức độ tác động và ảnh hưởng của các loại hình rủi ro, cơ quan quản lý Nhà nước có thể đưa ra các nhận định, đánh giá về mức độ rủi ro, tác động của nó cũng như khả năng thất bại, thành công của các giải pháp thử nghiệm. Trên cơ sở đánh giá này, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ triển khai các phương án phù hợp, bao gồm việc chấm dứt thử nghiệm; chứng nhận hoàn thành thử nghiệm hoặc gia hạn thử nghiệm cho tổ chức tham gia thử nghiệm. 
Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu các thông lệ tốt nhất về chính sách quản lý hoạt động Fintech trên thế giới, căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động Fintech, NHNN đề xuất, hoàn thiện Dự thảo Nghị định với quan điểm phòng ngừa rủi ro trong phạm vi có kiểm soát mà không hạn chế, triệt tiêu hoàn toàn các rủi ro, từ đó rút ra những bài học quản lý hiệu quả, hướng đến xây dựng một khuôn khổ pháp lý thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng.  
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã sửa đổi, bổ sung), cụ thể như sau: 

1. Ngày 13/10/2021, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó, các thành viên Ban soạn thảo là đại diện một số Bộ, ngành liên quan và đại diện một số Ngân hàng thương mại, công ty Fintech và một số Vụ, Cục thuộc NHNN là thành viên Tổ biên tập.
2. Ngày 31/12/2021, NHNN đã có Công văn số 9361/NHNN-TT gửi Bộ Công an, Bộ Công thương và Công văn số 9362/NHNN-TT gửi các thành viên Ban soạn thảo Nghị định để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định.  

3. Ngày .../.../2022, dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử NHNN để các cơ quan, tổ chức và người dân đóng góp ý kiến.

4. Ngày .../.../2022, NHNN có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức tín dụng và các tổ chức liên quan để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định. 

6. Ngày .../.../2022, NHNN có công văn gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị định sau khi tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan, tổ chức và người dân. 

7. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN đã hoàn thiện dự thảo, hồ sơ trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Bố cục 

Dự thảo Nghị định được bố cục theo Chương, Mục, Điều, khoản, điểm, bao gồm 5 Chương và 27 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I: Quy định chung gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mục tiêu của Cơ chế thử nghiệm, nguyên tắc xét duyệt tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm, nguyên tắc đối xử đối với các tổ chức không tham gia Cơ chế thử nghiệm, các giải pháp Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép tham gia thử nghiệm, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm. 

- Chương II gồm 9 điều (từ Điều 9 đến Điều 17) quy định về đăng ký và cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm được chia thành 2 Mục lớn: nhóm quy định áp dụng đối với các giải pháp Fintech được quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 7 và nhóm quy định áp dụng đối với giải pháp cho vay ngang hàng quy định tại khoản 4 Điều 7 được thiết kế với các nội dung chính: điều kiện và tiêu chí tham gia Cơ chế thử nghiệm, hồ sơ đăng ký, trình tự cấp Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm, thời gian và phạm vi thử nghiệm. 

- Chương III gồm 6 điều (từ Điều 18 đến Điều 23) quy định về giám sát quá trình thử nghiệm và kết thúc thời gian thử nghiệm với các nội dung chính: chế độ báo cáo, bảo vệ khách hàng, kết thúc thời gian thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm, chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.
- Chương IV gồm 2 Điều (Từ Điều 24 đến Điều 25) quy định về trách nhiệm khi tham gia Cơ chế thử nghiệm của: tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm, trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ liên quan. 

- Chương V gồm 2 điều (Từ Điều 26 đến Điều 27) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. 
2. Nội dung cơ bản của Nghị định 
2.1. Chương I: Những quy định chung 

a) Phạm vi điều chỉnh:

Phạm vi của Nghị định chỉ điều chỉnh lĩnh vực Fintech trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm:

- Các giải pháp công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

- Các giải pháp công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng do các công ty công nghệ tài chính độc lập cung ứng ra thị trường.

b) Đối tượng điều chỉnh


- Tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng có nhu cầu tham gia vào Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.


- Các công ty công nghệ tài chính có nhu cầu tham gia vào Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó, các công ty công nghệ tài chính được giải thích cụ thể tại Điều 3 như sau: “Công ty công nghệ tài chính (sau đây gọi là công ty Fintech) là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, độc lập cung ứng giải pháp Fintech hoặc thông qua hợp tác với tổ chức tín dụng để cung ứng giải pháp Fintech ra thị trường”. 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

c) Mục tiêu của Cơ chế thử nghiệm 


Cơ chế thử nghiệm được xây dựng nhằm đạt được 04 mục tiêu lớn: (i) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa lĩnh vực ngân hàng qua đó hiện thực hóa mục tiêu phổ cập tài chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, thuận tiện, hiệu quả với chi phí thấp; (ii) Tạo lập môi trường thử nghiệm nhằm đánh giá rủi ro, chi phí, lợi ích của giải pháp Fintech; hỗ trợ xây dựng, phát triển các giải pháp Fintech phù hợp với nhu cầu thị trường, khung khổ pháp lý, quy định quản lý; (iii) Hạn chế rủi ro xảy ra đối với khách hàng khi tham gia sử dụng các giải pháp Fintech tham gia thử nghiệm chưa được quy định trong khung khổ pháp lý, quy định quản lý chính thức; (iv) Kết quả triển khai thử nghiệm giải pháp Fintech được sử dụng làm căn cứ thực tiễn để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, quy định quản lý liên quan.


d) Các giải pháp Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép tham gia thử nghiệm


Căn cứ thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam, NHNN đã rà soát, phân loại và đề xuất lựa chọn sáu (06) giải pháp Fintech tại dự thảo Nghị định gồm những lĩnh vực như sau:


- Cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ;

- Chấm điểm tín dụng; 


- Chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng (API); 


- Cho vay ngang hàng (P2P Lending); 


- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối, sổ cái phân tán (Blockchain Technology, DLT) trong hoạt động ngân hàng; 


- Ứng dụng các công nghệ khác trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, triển khai mô hình hợp tác kinh doanh đổi mới sáng tạo phù hợp với mục tiêu của Cơ chế thử nghiệm.


đ) Các nguyên tắc, việc áp dụng các quy định pháp luật 


- Nguyên tắc xét duyệt tham gia cơ chế thử nghiệm: Cơ chế thử nghiệm là một cách tiếp cận pháp lý mới, do đó việc thiết lập nguyên tắc xét duyệt tham gia cơ chế thử nghiệm là vô cùng quan trọng, đóng vai trò nền tảng cho việc phát triển các quy định chi tiết về Cơ chế thử nghiệm.

- Nguyên tắc đối xử đối với các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm: Quy định nhằm thiết lập phương án, các nguyên tắc ứng xử đối với các tổ chức không tham gia vào Cơ chế thử nghiệm nhưng vẫn hoạt động, đảm bảo sự công bằng và lợi ích của doanh nghiệp, không ảnh hưởng tới quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó, các tổ chức không tham gia Cơ chế thử nghiệm vẫn có quyền tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường nhưng phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền của ngành ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

e) Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm 

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia thử nghiệm đối với các giải pháp Fintech được quy định thống nhất là Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Chương II. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm


- Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 

Quy định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm, bao gồm: Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, điều kiện, tiêu chí đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, Hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm và trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm. 

- Các điều kiện và tiêu chí tham gia Cơ chế thử nghiệm được quy định tập trung, thống nhất để các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm có thể dễ dàng tiếp cận, vận dụng, triển khai. 

2.3. Chương III. Giám sát quá trình thử nghiệm và kết thúc thời gian thử nghiệm 

Quy định các vấn đề liên quan đến việc triển khai, giám sát quá trình thử nghiệm, bao gồm: chế độ báo cáo của tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm, trách nhiệm của tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm trong bảo vệ quyền lợi khách hàng, các hệ quả pháp lý của việc kết thúc thử nghiệm bao gồm: dừng thử nghiệm, chứng nhận hoàn thành thử nghiệm hoặc gia hạn thử nghiệm.


- Trong quá trình tham gia Cơ chế thử nghiệm, các tổ chức chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác có liên quan. Hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện thông qua việc báo cáo định kỳ, đột xuất của tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm và các nguồn thông tin khác liên quan đến triển khai Cơ chế thử nghiệm. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc triển khai Cơ chế thử nghiệm, các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ hội để rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thử nghiệm để đề xuất những biện pháp, giải pháp liên quan đến giải pháp của mình. 

2.4. Chương IV. Trách nhiệm của các bên liên quan 


Chương IV quy định về trách nhiệm củatổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ liên quan. 

Quy định trách nhiệm của các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm trong việc triển khai thử nghiệm, trong đó quy định tập trung các trách nhiệm của tổ chức khi tham gia Cơ chế thử nghiệm bao gồm trách nhiệm kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, công bố thông tin chế độ báo cáo… nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro xảy ra đối với khách hàng khi sử dụng các giải pháp tham gia thử nghiệm. 

Trách nhiệm của các Bộ, Ngân hàng Nhà nước cũng được quy định cụ thể để thể hiện vai trò của cơ quan quản lý trong triển khai Cơ chế thử nghiệm.  
2.5. Chương V Điều khoản thi hành

Chương V gồm 2 điều quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. 

Trên đây là nội dung cơ bản của Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu NHNN: VP, TT (03b).

Gửi kèm:

- Nghị quyết 100/NQ-CP;

- Dự thảo Nghị định;

- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;
- Tổng hợp giải trình ý kiến các Bộ, ngành.  
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DỰ THẢO








� Anh, Úc, Hồng Kông, Singapore, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc,...


� Bên cạnh Sandbox còn có Trung tâm đổi mới sáng tạo (Innovation Hub), vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo (Startup Incubator). Được bắt nguồn từ Vương quốc Anh (UK), đến nay, đã có trên 60 quốc gia  trên thế giới đã ban hành Cơ chế thử nghiệm (theo CGAP).


� Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 34/TTr-NHNN ngày 22/5/2019 và Tờ trình số 74/TTr-NHNN ngày 30/8/2019).


� Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó cần “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”; Nghị quyết số 69/2018/QH về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, bao gồm nhiệm vụ và giải pháp “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp”…






